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I. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn. Bấy giờ, người già mới ra hiệu dẫn Y Hoa bước lên lối đi bằng lông thú mịn như nhung. Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo đến mở trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.     	
Y Hoa đến bên già Rok, trưởng buôn, đang đứng đón khách ở giữa nhà sàn. Nhận con dao mà già giao cho, nhằm vào cây cột nóc, Y Hoa chém một nhát thật sâu vào cột. Đó là lời thề của người lạ đến buôn, theo tục lệ, lời thề ấy không thể nói ra mà phải khắc vào cột. Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao.
     	Già Rok xoa tay lên vết chém, khen:
- Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ!
     	Rồi giọng già vui hẳn lên:
- Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi!
     	Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo:
- Phải đấy! Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào!
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe thấy rõ cả tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô giáo viết thật to, thật đậm hai chữ: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:
	- Ôi! Chữ cô giáo này! Nhìn kìa!
- A, chữ, chữ cô giáo!
Theo HÀ ĐÌNH CẨN
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì?
A. Để tuyên truyền tư tưởng, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.
B. Để mở trường dạy học.
C. Để du lịch và khám phá phong tục, tập quán của buôn Chư Lênh.
[bookmark: _Hlk166509061]D. Để làm khách mời, tham gia một buổi tiếc ở buôn Chư Lênh.
Câu 2: Theo phong tục, sau khi làm việc gì Y Hoa sẽ được coi là người trong buôn?
A. Sau khi lập lời thề và uống hết bát rượu mà già làng đưa, sẽ được coi là người trong thôn.
B. Sau khi cắt máu ăn thề, sẽ là người trong cuộc luôn.
C. Sau khi nhận già làng là cha, sẽ được coi là người trong buôn.
[bookmark: _Hlk166509132]D. Theo phong tục, để trở thành người trong buôn Y Hoa phải lập một lời thề và chém một nhát dao thật sâu vào cột.
Câu 3: Sau khi Y Hoa chém nhát dao vào cột, già Rok có phản ứng gì?
[bookmark: _Hlk166509174]A. Già Rok xoa tay lên vết chém rồi khen: “Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ”.
B. Già Rok xoa tay lên vết chém rồi khen: “Chém mạnh thêm một chút nữa”.
C. Già Rok xoa tay lên vết chém rồi khen: “Cô giáo đã trở thành người của buôn rồi”.
D. Già Rok xoa tay lên vết chém rồi khen: “Cô giáo chém hay lắm”.
Câu 4: Y Hoa đã viết chữ gì trên giấy?
[bookmark: _Hlk166509236]A. Y Hoa		   	B. Chư Lênh			C. Bác Hồ			D. Già Rok
Câu 5: Ý nghĩa của chuyện Buôn Chư Lênh đón cô giáo?
A. Kể lại một nét đẹp trong phong tục đón tiếp người lạ vào làng của người Tây Nguyên, qua đó nhắc nhở con em phải hết sức giữ gìn để những giá trị văn hóa này không bị mai một.
[bookmark: _Hlk166509296]B. Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quý cô giáo, biết trọng văn hóa, mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
C. Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quý cô giáo và cả những người từ dưới xuôi lên đây.
II. Luyện tập: 
[bookmark: _Hlk166509332]Câu 1: Dựa vào cách tra từ điển trong sách giáo khoa hãy nêu cách tra nghĩa từ anh hùng.
[bookmark: cau3]………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………Câu 2: Tra từ điển để tìm hiểu nghĩa của các từ:
	Tốt bụng
	Độc ác
	Hạnh phúc
	Vui vẻ


[bookmark: cau4]
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II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Câu 1. D. Để làm khách mời, tham gia một buổi tiếc ở buôn Chư Lênh.
Câu 2. D. Theo phong tục, để trở thành người trong buôn Y Hoa phải lập một lời thề và chém một nhát dao thật sâu vào cột.
Câu 3. A. Già Rok xoa tay lên vết chém rồi khen: “Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ”.
Câu 4. C. Bác Hồ	
Câu 5: B. Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quý cô giáo, biết trọng văn hóa, mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
III. Luyện tập: 
Câu 1:    - Bước 1: Tìm trang có chữ cái đầu tiên là chữ a.
      - Bước 2: Dò từ trên xuống theo thứ tự để tìm đến chữ cái cần tra.
     - Bước 3: Đọc kĩ phần giải thích nghĩa của từ anh hùng và chọn nghĩa phù hợp.
Câu 2:     - Tốt bụng: có lòng tốt, hay thương người và sẵn sàng giúp đỡ người khác
- Độc ác: rất ác, thâm hiểm, thậm chí có phần thích thú trước những đau đớn gây cho người khác	
- Hạnh phúc	: trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện
- Vui vẻ: có vẻ ngoài lộ rõ tâm trạng rất vui, phấn khởi, hạnh phúc.
TLV - Giới thiệu chung về nhân vật
+ Tên cuốn sách: "Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio"  + Tên nhân vật: Pinocchio 
+ Cảm nhận chung: Pinocchio là một nhân vật đặc biệt và đáng yêu, mang lại cho người đọc nhiều bài học quý giá về sự trưởng thành và ý nghĩa của tình yêu thương, lòng trung thực.
- Giới thiệu cụ thể về nhân vật:
+ Hoàn cảnh: Pinocchio là một con rối gỗ được Gepetto, một ông lão làm nghề chạm khắc, tạo ra với mong muốn có một đứa con. 
+ Tính cách: Dù ban đầu hơi nghịch ngợm và hay nói dối, nhưng qua các cuộc phiêu lưu, Pinocchio dần học được giá trị của sự trung thực và lòng dũng cảm. Cậu bé biết lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh và quyết tâm thay đổi để trở thành một cậu bé thật sự.
- Nhận xét, đánh giá của em hoặc của mọi người về nhân vật đó: Nhân vật Pinocchio được nhiều người yêu mến không chỉ vì cậu là một hình tượng của sự ngây thơ và tinh nghịch, mà còn bởi sự phát triển tích cực trong nhân cách của cậu qua từng trang sách. Pinocchio truyền cảm hứng cho mọi người về ý chí vươn lên, sự kiên định theo đuổi sự thiện và lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình.
